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    N  TR N    O T O 

(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-DCT ngày th n  năm 2020 

       u t   n      n  Đ   h   C n  n h  p  h   ph m thành phố    Ch    nh) 

 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): AN TOÀN THÔNG TIN 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Information Security 

Trình độ đào tạo:  ại học 

Ngành đào tạo: An toàn thông tin 

Mã ngành đào tạo: 7480202 

Khối ngành: V-Máy tính và Công nghệ thông tin 

Loại hình đào tạo: Chính quy; Vừa làm vừa học 

1  Mục tiêu đào tạo 

1.1  Mục tiêu chung 

Đào tạo  ỹ s    à      toà  t ô   t    ó p ẩm   ất đạo đứ ,   í   trị và  ă   

 ự    uy   mô    ằm đáp ứ   y u  ầu   uồ    â   ự  tro    ĩ   vự         ,    toà  

t ô   t    óp p ầ  p át tr ể  k    t  - xã  ộ , bảo đảm quố  p ò  ,          ủ  đất 

  ớ  và  ộ    ập quố  t . 

1.   Mục tiêu cụ thể 

S nh v ên tốt n h  p  ó k ến thứ , kỹ năn , mứ  độ t   h  và t   h nh  m: 

a. Kiến thức 

Đào tạo s    v     ó k    t ứ     bả  về k o   ọ  xã  ộ , k o   ọ  tự      , 

  í   trị, p áp  uật, k    t ứ     bả  và   uy   sâu  ĩ   vự     toà  t ô   t     o  á  

   t ố   t ô   t  ,  ạ tầ   mạ   máy tí  ; 

b. Kỹ năng 

Đào tạo s    v     ó kỹ  ă   t ự   à  , kỹ  ă   t  duy sá   tạo, kỹ  ă      ề 

     p, kỹ  ă      o t  p để   ả  quy t  á  vấ  đề      qu   đ      toà  t ô   t  ; 

c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

Đào tạo s    v     ó p ẩm   ất   í   trị tốt,  ó   t ứ  tổ   ứ  kỷ  uật,  ó đạo 

đứ     ề      p,  ó k ả  ă    àm v    độ   ập và  àm v      óm. 

BỘ CÔNG  HƯƠNG 

TR  N            N  N    P  

T    P ẨM TP         M N   

 

  N   ÒA XÃ       Ủ N  ĨA V  T NAM 
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2.  huẩn đầu ra chương trình đào tạo 

S u kh  hoàn thành khó  h  , s nh v ên  ó k ến thứ , kỹ năn , mứ  độ t   h  và 

trách nh  m: 

2.1   huẩn đầu ra 

Ký hiệu Nội dung chuẩn đầu ra T NL 

1 Kiến thức  

PLO1 
Áp dụng kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết 

sâu, rộng trong ngành an toàn thông tin 

4 

PLO1.1 
Áp dụng ki n thức về khoa học tự nhiên vào chuyên ngành An 

toàn thông tin 

3 

PLO1.2 
Phân bi t đ ợc các khái ni m và thành phầ     bả  tro    ĩ   

vực An toàn thông tin 

2 

PLO1.3 

Áp dụ   đ ợc các ki n thứ     sở ngành và chuyên ngành vào 

vi c phân tích và giải quy t các vấ  đề      qu   đ n ngành An 

toàn thông tin 

3 

PLO1.4 

Tổng hợp các ki n thứ  để đá     á, đề xuất và cải ti n các h  

thống, giải pháp kỹ thuật      qu   đ    ĩ   vực An toàn thông 

tin 

4 

PLO1.5 
Đáp ứ   đ ợc vi c học tập và nghiên cứu ở bậ  s u đại học của 

các nhóm ngành công ngh  thông tin 

3 

PLO2 
Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học 

chính trị và pháp luật 

3 

PLO2.1 
Sử dụ   đ ợc ki n thức thể dục thể thao, an ninh – quốc phòng 

vào vi c rèn luy n bản thân và vi c xây dựng, bảo v  tổ quốc 

3 

PLO2.2 
Áp dụng ki n thứ     bản về khoa học chính trị, pháp luật vào 

quá trình làm vi c và cuộc sống 

3 

PLO2.3 
Áp dụ   đ ợ   á  k    t ứ  k o   ọ     bả  vào   uy   

ngành An toàn thông tin 

3 

PLO3 
Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu 

công việc 

3 

PLO3.1 Sử dụng ki n thức công ngh  t ô   t      bản vào công vi c 3 

PLO3.2 
Áp dụng ki n thức về lập trình và ứng dụng các sản phẩm 

chuyên dụng vào chuyên ngành An toàn thông tin 

3 

PLO4 Tổng hợp kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát 4 
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Ký hiệu Nội dung chuẩn đầu ra T NL 

các quá trình trong một dự án An toàn thông tin 

PLO4.1 
Trình bày quy trình lập k  hoạch, tổ chức các hoạt động trong 

một dự án An toàn thông tin 

2 

PLO4.2 
G ám sát, đá     á  á       đoạn thực hi n trong một dự án An 

toàn thông tin 

4 

PLO5 
Vận dụng kiến thức cơ bản về quản lý  điều hành hoạt động 

chuyên môn 

3 

PLO5.1 
 r    bày quy tr       bản về quả     và đ ều hành hoạt động 

  uy   mô  tro    ĩ   vực An toàn thông tin 

1 

PLO5.2 
Quả    , đ ều hành hoạt độ     uy   mô  tro    ĩ   vực An 

toàn thông tin 

3 

2 Kỹ năng  

PLO6 
Tổng hợp và vận dụng các kỹ năng chuyên môn An toàn 

thông tin 

5 

PLO6.1 
Thực hi   đú    á  kỹ  ă   p â  tí  , t   t k , xây dựng giải 

pháp An toàn thông tin 

2 

PLO6.2 

Triển khai, vận hành, quản trị, bảo trì các h  thống máy tính, 

các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật liên quan đ    ĩ   vực An 

toàn thông tin 

4 

PLO6.3  
Đá     á  á  sản phẩm và giải pháp kỹ thuật tro    ĩ   vực An 

toàn thông tin 

4 

PLO6.4 
Cải ti n và phát triển h  thố   t ô   t      toà  tr      sở ứng 

dụng các công ngh  cập nhật 

5 

PLO7 
Dẫn dắt khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người 

khác 

3 

PLO7.1 Giao ti p, diễ  đạt, tr    bày   t ở   tr ớ  đám đô   2 

PLO7.2 
Dẫn dắt khởi nghi p, tạo vi    àm      qu   đ n ngành An toàn 

t ô   t     o m    và    ời khác 

3 

PLO8 
Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế 

trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi 

3 

PLO8.1 
Phản bi   qu   đ ểm về k t quả thực hi   để làm rõ và giải 

quy t các vấ  đề tro    ĩ   vực An toàn thông tin 

3 

PLO8.2 
Sử dụng linh hoạt các giải pháp cải ti n vấ  đề về An toàn 

thông tin tro   đ ều ki   mô  tr ờ   t  y đổi 

3 
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Ký hiệu Nội dung chuẩn đầu ra T NL 

PLO9 
 ánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết 

quả thực hiện của các thành viên trong nhóm 

4 

PLO9.1 

Xây dự   t  u   í để đá     á k t quả thực hi n công vi c của 

các thành viên nhóm trong  á       đoạn thực hi n dự án An 

toàn thông tin 

4 

PLO9.2 
Đá     á k t quả thực hi n nhi m vụ của các cá nhân trong 

nhóm trong từ        đoạn thực hi n dự án An toàn thông tin 

4 

PLO10 

Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm 

việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc 

thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp 

4 

PLO10.1 Thuy t trình, giao ti p và phối hợp làm vi c theo nhóm 2 

PLO10.2 
Truyề  đạt chính xác, rõ ràng vấ  đề và giả  p áp   o    ời 

khác 

3 

PLO10.3 Lập k  hoạch, triển khai công vi c cho các cá nhân trong nhóm 4 

PLO11 
 ạt trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực 

ngoại ngữ quốc gia của Việt Nam 

3 

PLO11.1 Đọc hiểu đ ợc tài li u chuyên ngành bằng ti ng Anh 3 

PLO11.2 
Giao ti p bằng ti ng Anh từ bậc 3/6 t eo k u    ă    ực ngoại 

ngữ của Vi t Nam 

3 

3 Mức độ tự chủ  mức trách nhiệm  

PLO12 

Lập kế hoạch làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm 

trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm đối với nhóm 

5 

PLO12.1 
Xây dự   đ ợc k  hoạch làm vi c cá nhân, làm vi c chủ động, 

độc lập, tích cực 

3 

PLO12.2 Nghiêm túc và có tinh thần hợp tác, phối hợp với nhóm 3 

PLO12.3 
Chịu trách nhi m cá nhân và trách nhi m đối với nhóm trong 

quá trình thực hi n công vi c 

4 

PLO12.4 

  í        đ ợc vớ   á  đ ều ki n làm vi   t  y đổi và áp lực 

công vi c thuộ   ĩ   vực An toàn thông tin, đá     á và tổng 

hợp đ ợc thông tin các cá nhân trong nhóm và tổ chức làm vi c 

theo nhóm 

5 

PLO13 
 ướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ 

xác định 

4 
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Ký hiệu Nội dung chuẩn đầu ra T NL 

PLO13.1 
Triể  k   ,   ớng dẫ     ời khác thực hi n nhi m vụ trong 

 ĩ   vực An toàn thông tin 

3 

PLO13.2 
  eo dõ , đá     á    ời khác thực hi n nhi m vụ tro    ĩ   

vực An toàn thông tin 

4 

PLO14 
 ịnh hướng  đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ 

được quan điểm cá nhân 

4 

PLO14.1 
Tự      t à     t ở  , đ   r   á  y u  ầu, giải pháp, thi t k  

các sản phẩm      qu   đ n an toàn thông tin 

4 

PLO14.2 
Bảo v  đ ợ  qu   đ ểm cá nhân dự  tr      sở  ă    ực 

chuyên môn 

4 

PLO15 
Xây dựng kế hoạch  điều phối, quản lý các nguồn lực  đánh 

giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động 

5 

PLO15.1 
Lập k  hoạ  , đ ều phối và quản lý các nguồn lực trong dự án 

về An toàn thông tin 

4 

PLO15.2 
Đá     á và  ải thi n hi u quả các hoạt độ   tro    ĩ   vực An 

toàn thông tin 

5 
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2.    ảng ma trận các học phần và chuẩn đầu ra 

STT 
Mã học 

phần 

Mã tự 

quản 
TÊN     P ẦN 

  UẨN  ẦU RA (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0101100822 14200201     vă  1 
  

3 
       

3 3 
   

2 0101007557 01202010  ỹ  ă   ứ   dụ    ô        t ô   t   2 
 

3 
   

2 
    

3 
   

3 0101100933 15200028 G ả  tí   3 
              

4 0101001657 16200004 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 1  
 

3 
             

5 0101003472 01200025 N ập mô   ập tr    2 
 

3 
  

4 
     

3 
   

6 0101003473 01201026   ự   à   N ập mô   ập tr    2 
    

4 
     

3 
   

7 0101100651 11200001  r  t  ọ  Má -Lênin 
 

3 
             

8 0101100823 14200202     vă  2 
          

3 
    

9 0101100984 15200011 Đạ  số tuy   tí   3 
              

10 

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo dụ  t ể   ất 1  
 

3 
             

11 0101002289 01200031      trú  máy tí   2 
    

4 
    

3 3 
   

12 0101002928 01200048     t k  Web 3 
     

3 
  

3 3 
    

13 0101000605 01200027 C  sở dữ    u 2 
    

4 
     

3 
   

14 0101007642 01201028   ự   à   C  sở dữ    u 2 
    

4 
     

3 
   

15 0101100802 15200021 Lo     ọ  3 
              

16 0101100936 11200008 Đổ  mớ  sá   tạo và k ở       p 3 
     

3 
        

17 0101003731 15200023 P      p áp         ứu k o   ọ  3 
     

3 
        

18 0101002400 07200444  ỹ  ă      o t  p 
      

2 
        

19 0101001742 01200032 H  đ ều  à   2 
    

4 
    

3 3 
   

20 0101100985 01201033   ự   à   H  đ ều  à   2 
    

4 
    

3 3 
   

21 0101000420 01200036 Cấu trú  dữ    u và G ả  t uật 2 
 

3 
  

4 
     

3 
   

22 0101004794 01201037   ự   à   Cấu trú  dữ    u và G ả  t uật 2 
 

3 
  

4 
     

3 
   

23 0101100986 01200039 Cấu trú  rờ  rạ  3 3 
     

3 
   

3 
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STT 
Mã học 

phần 

Mã tự 

quản 
TÊN     P ẦN 

  UẨN  ẦU RA (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24 0101100987 01201040   ự   à   Cấu trú  rờ  rạ  3 3 
   

2 
 

3 
   

3 
   

25 0101007621 01200041 L  t uy t t ô   t   3 3 3 
  

2 
     

3 
   

26 0101100989 01200042 P â  tí   t   t k  t uật toá  3 
    

4 
     

3 
   

27 0101100990 01201043   ự   à   P â  tí   t   t k  t uật toá  3 
    

4 
     

3 
   

28 0101100991 01200044 H  t ố   v ễ  t ô   3 
    

4 
     

3 
   

29 0101100992 01201045   ự   à   H  t ố   v ễ  t ô   3 
    

4 
     

3 
   

30 0101000476 11200003 C ủ    ĩ  xã  ộ  k o   ọ  
 

3 
             

31 0101100824 14200203     vă  3 
          

3 
    

32 0101001661 16200005 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 2  
 

3 
             

33 0101101021 15200006 Xá  suất t ố   k  3 
              

34 0101100802 15200021  ật    kỹ t uật 3 
              

35 0101003158 01200029 Mạ   máy tí   2 
    

4 
    

3 3 
   

36 0101005322 01201030   ự   à   Mạ   máy tí   2 
    

4 
    

3 3 
   

37 0101002910 01200034 Lập tr      ớ   đố  t ợ   3 
    

4 
     

3 
   

38 0101005281 01201035   ự   à   Lập tr      ớ   đố  t ợ   3 
    

4 
     

3 
   

39 0101003948 01202055 Quả  trị mạ   3 
    

4 
     

4 
   

40 0101002298 11200002      t    í   trị Má -Lênin 
 

3 
             

41 0101100171 01200046    toà  mạ   máy tí   4 
 

3 
  

4 
    

3 3 
   

42 0101100172 01201047   ự   à      toà  mạ   máy tí   4 
 

3 
  

4 
    

3 3 
   

43 0101100993 01202050 Xây dự    ạ tầ   mạ   4 
 

3 
  

4 
    

3 3 
   

44 0101100111 01200051 Mật mã  ọ  4 3 3 
  

2 
     

3 
   

45 0101100994 01200052 P â  tí    ỗ  ổ   và k ểm t ử 3 3 3 
 

1 2 
    

3 3 
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STT 
Mã học 

phần 

Mã tự 

quản 
TÊN     P ẦN 

  UẨN  ẦU RA (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

46 0101100995 01201053   ự   à   P â  tí    ỗ  ổ   và k ểm t ử 3 3 3 
 

1 2 
    

3 3 
   

47 0101007881 01202054 Cô        .NE  3 
 

3 
 

1 4 2 
 

4 2 
 

4 
  

4 

48 0101001625 11200004 Lị   sử Đả   Cộ   sả     t N m 
 

3 
             

49 

0101001709 

0101001710 

0101001711 

0101001712 

0101001713 

0101001698 

16201002 G áo dụ  t ể   ất 2  
 

3 
             

50 0101001673 16200006 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 3 
 

3 
             

51 0101001676 16200007 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 4 
 

3 
             

52 0101002928 01200048 Lập tr    mạ   3 
 

3 
  

4 
    

3 3 
   

53 0101005293 01201049   ự   à    ập tr    mạ   3 
 

3 
  

4 
    

3 3 
   

54 0101100996 01200056      p á dữ    u 3 3 3 
       

3 3 
   

55 0101006277 01200057  ruyề  t ô   kỹ t uật số 3 
         

3 3 
   

56 0101100173 01200058    toà  mạ   k ô   dây và d  độ   3 3 3 
  

4 
   

2 3 
    

57 0101100174 01201059 
  ự   à      toà  mạ   k ô   dây và d  

độ   
3 3 3 

  
4 

   
2 3 

    

58 0101002920 01202060 Lập tr    mã   uồ  mở 2 
   

   3 
 

2 3 
    

59 0101007064 01200061  ỹ t uật  ập tr    3 
 

3 
  

4 
     

3 
   

60 0101005177 01201062   ự   à   kỹ t uật  ập tr    3 
 

3 
  

4 
     

3 
   

61 0101100179 01200063 P â  tí   và xử    mã độ  3 3 3 
  

4 
    

3 
    

62 0101100180 01201064   ự   à   p â  tí   và xử    mã độ  3 3 3 
  

4 
    

3 
    

63 0101002921 01202065 Lập tr    Web 4 
   

   3 
 

3 3 
    

64 0101100183 01200066    toà     đ ều  à   3 
    

4 
    

3 4 
   

65 0101100184 01201067   ự   à      toà     đ ều  à   3 
    

4 
    

3 4 
   

66 0101100997 01200068 Ảo  ó  và đ    toá  đám mây 3 
    

4 
    

3 4 
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STT 
Mã học 

phần 

Mã tự 

quản 
TÊN     P ẦN 

  UẨN  ẦU RA (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

67 0101100998 01201069   ự   à   Ảo  ó  và đ    toá  đám mây 4 
    

4 
    

3 3 
   

68 0101100116 01200071 
H  t ố   t m k  m,   ă    ừ  và p át      

xâm   ập 
4 

    
4 

    
3 3 

   

69 0101100117 01201072 
  ự   à   H  t ố   t m k  m,   ă    ừ  và 

p át      xâm   ập 
4 

    
4 

    
3 3 

   

70 0101006322 11200005    t ở   Hồ C í M    
 

3 
             

71 

0101001714 

0101001715 

0101001716 

0101001717 

0101001699 

0101001700 

16201003 Giáo dụ  t ể   ất 3  
 

3 
             

72 0101100115 01200070 P áp   ứ   kỹ t uật số 4 3 3 
       

3 3 
   

73 0101100118 01200073 G ám sát và ứ    ứu sự  ố    toà  t ô   t   4 
    

4 
   

2 3 3 
   

74 0101100119 01201074 
  ự   à     ám sát và ứ    ứu sự  ố    toà  

thông tin 
4 

    
4 

   
2 3 3 

   

75 0101100175 01200075          ạ tầ   mạ   3 
 

3 
  

4 
  

4 2 3 3 
   

76 0101100176 01201076   ự   à            ạ tầ   mạ   3 
 

3 
  

4 
  

4 2 3 3 
   

77 0101007137 01203073 Đồ á    uy     à   4 3 
 

2 1 4 3 
  

3 3 4 3 4 4 

78 0101101000 01200078  ỹ t uật dị      ợ  3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

79 0101101001 01201079   ự   à   kỹ t uật dị      ợ  3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

80 0101100181 01200080  ỹ t uật k    t á  tấ   ô   3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

81 0101100182 01201081   ự   à   kỹ t uật k    t á  tấ   ô   3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

82 0101101002 01200082 Bảo mật Web và ứ   dụ   3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

83 0101101003 01201083   ự   à   bảo mật Web và ứ   dụ   3 
    

4 
   

2 3 3 
   

84 0101101005 01200084 
Xây dự   và p át tr ể    í   sá      toà  

thông tin 
4 

        
2 3 3 

   

85 0101100057 01200085 Lập tr    ứ   dụ   mạ   3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

86 0101100082 01201086   ự   à   Lập tr    ứ   dụ   mạ   3 
 

3 
  

4 
   

2 3 4 
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STT 
Mã học 

phần 

Mã tự 

quản 
TÊN     P ẦN 

  UẨN  ẦU RA (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

87 0101100169 01200087 Cô        t ờ    ử  3 
 

3 
  

4 
   

2 3 4 
   

88 0101100170 01201088   ự   à   Cô        t ờ    ử  3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

89 0101100090 01202089 Mạ     ớ  vạ  vật k t  ố  I ter et 4 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

90 0101100080 01200090 Đá     á    u  ă   mạ   4 
 

3 
  

4 
    

3 3 
   

91 0101100081 01201091   ự   à   Đá     á    u  ă   mạ   4 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

92 0101101006 01200092    toà  bảo mật t      mạ  đ    tử 4 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

93 0101101007 01200093    toà  dữ    u và tí   r     t  3 
 

3 
  

4 
   

2 3 4 
   

94 0101101008 01201094   ự   à      toà  dữ    u và tí   r     t  3 
 

3 
  

4 
   

2 3 4 
   

95 0101101009 01200095    toà     sở dữ    u 3 
 

3 
  

4 
   

2 3 3 
   

96 0101101010 01201096   ự   à      toà     sở dữ    u 3 
 

3 
  

4 
   

2 3 4 
   

97 0101101011 01204097   ự  tập tốt      p 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 

98 0101101012 01200098 Cô   tá  kỹ s  
    

3 
 

3 
  

4 
 

5 3 
  

99 0101101013 01200099 
C uy   đề  á  vấ  đề      đạ  tro      toà  

thông tin 
4 

          
4 

   

100 0101101014 01200100 
C uy   đề      p á dữ    u ứ   dụ   

cho an toàn thông tin 
4 

          
4 

   

101 0101101015 01204101   ự  tập kỹ s  4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 

102 0101101016 01206102   ó   uậ  tốt      p (ngành B) 4 3 3 4 3 5 3 3 
 

4 3 5 4 4 5 

Số lượng học phần đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 85 28 45 4 8 67 11 7 5 33 58 73 5 5 5 
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3  Khối lượng kiến thức toàn khóa theo cấu trúc sau 

TT 
Kiến thức 

Khối lượng 

kiến thức 
Tỷ lệ % 

1      t ứ    áo dụ  đạ        47 tí    ỉ 28.66 

2      t ứ     sở   à   39 tí    ỉ 23.78 

3 
     t ứ    à    G    đoạ  1 –  ấp 

bằ   Cử   â   
48 tí    ỉ 29.27 

4 
     t ứ    à     uy   sâu, đặ  t ù 

 G    đoạ  2 –  ấp bằ    ỹ s   
30 tí    ỉ 18.29 

Tổng  164 tín chỉ 100 

4   ối tượng tuyển sinh: 

 ốt      p tru    ọ  p ổ t ô    oặ  t     đ    . 

5  Quy trình đào tạo  điều kiện tốt nghiệp: 

Quy chế đào tạo: 

  eo Quy     Đào tạo đạ   ọ  t eo    t ố   tí    ỉ  B    à   k m t eo Quy t 

đị   số 1603/QĐ-DCT   ày 23 t á   08  ăm 2017  ủ  H  u tr ở   tr ờ   Đạ   ọ  

Cô        p   ự  p ẩm  p. Hồ C í M    . 

Quy trình đào tạo: 

Quá tr    đào tạo đ ợ        àm 8 H  t eo          đoạ : G    đoạ  1 –  ấp bằ   

Cử   â   từ  ọ  kỳ 1 đ    ọ  kỳ 7 ;      đoạ  2 –  ấp bằ    ỹ s   t  m  ọ  kỳ doanh 

     p) 

   ố  k    t ứ    áo dụ  đạ       : H  1, 2, 3, 4  

   ố  k    t ứ     sở  ủ  k ố    à  : H  1, 2, 3, 4 

   ố  k    t ứ    à     í  : H  5, 6, 7 

 Đồ á  chuyên ngành: HK7 

   ố  k    t ứ    à     í  ,   uy   sâu đặ  t ù  ồm  ô   tá  kỹ s ,  á    uy   

đề, t ự  tập kỹ s  và k ó   uậ  tốt      p: H  doan       p 

 iều kiện tốt nghiệp:  

 Đạt   uẩ  tr    độ   oạ    ữ: t         tố  t  ểu  OIEC 450  oặ  t     đ    ; 
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   eo    t ố   tí    ỉ  B n hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23 

th n  08 năm 2017        u t   n      n  Đ   h   C n  n h  p  h   ph m 

 p.    Ch    nh). 

6   ách thức đánh giá: 

  eo    t ố   tí    ỉ  B n hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23 

th n  08 năm 2017        u t   n      n  Đ   h   C n  n h  p  h   ph m  p.    

Chí Minh). 

7  Thời gian đào tạo: 4 năm 

8  Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư An toàn thông tin 

9  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: 

S u k   tốt      p s    v     ó k ả  ă    àm v    tạ   á  vị trí  ụ t ể     s u: 

 C uy   v        oà  t ô   t    ó k ả  ă   p â  tí  ,   ă    ặ  sự  ố   o 

mạ   máy tí   và  á     t ố   t ô   t    ớ . 

 C uy   v    t   t k  và đảm bảo           o  á     t ố   mạ   máy tí   và 

truyề  t ô   tro    á     qu  ,  ô   ty, tr ờ    ọ , … 

 Cá  bộ         ứu và ứ   dụ           Mạ   và Bảo mật   ô   t   ở  á      , 

tru   tâm         ứu và  á  tr ờ   đạ   ọ ,   o đẳ  . 

 G ả   v    về         Mạ  , Bảo mật   ô   t   và Cô        t ô   t   ở  á  

tr ờ   đạ   ọ ,   o đẳ  . 

10. Khả năng học tập  nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: 

S    v      à      toà  t ô   t   đ ợ       t à   và r    uy    ă    ự  tự  ọ , 

tự         ứu, sá   tạo để đáp ứ   đ ợ  vớ  sự p át tr ể   ủ  Cô        t ô   t   

tro     ớ  và t     ớ . Đồ   t ờ   ó đầy đủ k    t ứ   ề  tả   để  ó t ể  ọ  tập, 

        ứu ở  á   ấp  ọ    o    . 
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11. Nội dung chương trình đào tạo 

Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

I. Kiến thức giáo dục đại cương 47   

Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc 41   

1.  0101100651 11200001  r  t  ọ  Má -Lênin 3 (3,0)  2 

2.  0101002298 11200002      t    í   trị Má -Lênin 2 (2,0)  5 

3.  0101000476                      11200003 C ủ    ĩ  xã  ộ  k o   ọ  2 (2,0)  4 

4.  0101006322 11200005    t ở   Hồ C í M    2 (2,0)  7 

5.  0101001625 11200004 
Lị   sử Đả   Cộ   sả     t 

Nam 
2 (2,0) 

 
6 

6.  0101100822 14200201      vă  1 3 (3,0)  1 

7.  0101100823 14200202     vă  2 3 (3,0)  2 

8.  0101100824 14200203     vă  3 3 (3,0)  4 

9.  0101100984 15200011 Đạ  số tuy   tí   3 (3,0)  2 

10.  0101007557 01202010 
 ỹ  ă   ứ   dụ    ô        

thông tin 
3 (1,2) 

 
1 

11.  0101100933 15200028 G ả  tí   3 (3,0)  1 

12.  

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo dụ  t ể   ất 1 2 (2,0) 

 

2 

13.  

0101001709 

0101001710 

0101001711 

0101001712 

0101001713 

0101001698 

16201002 G áo dụ  t ể   ất 2 2 (2,0) 

 

6 

14.  

0101001714 

0101001715 

0101001716 

0101001717 

0101001699 

0101001700 

16201003 G áo dụ  t ể   ất 3 1 (0,1) 

 

7 

15.  0101001657                        16200004 
G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 

1 
3 (3,0) 

 
1 

16.  0101001661 16200005 
G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 

2 
2 (2,0) 

 
4 
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Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

17.  0101001673 16200006 
G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 

3 
1 (0,1) 

 
6 

18.  0101001676 16200007 
G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 

4 
2 (0,2) 

 
6 

Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn 

(Ch n tố  th ểu 1 h   phần t on  nhóm A và tố  th ểu 2 h   phần 

trong nhóm B) 

6   

Nhóm A Sinh viên  h n tố  th ểu 1 h   phần    

1.  0101101021 15200006 Xá  suất t ố   k  2 (2,0)  4 

2.  0101100802 15200021  ật    kỹ t uật 2 (2,0)  4 

Nhóm B Sinh viên  h n tố  th ểu 2 h   phần    

3.  0101003015 15200022 Lo     ọ  2 (2,0)  3 

4.  0101100936 11200008 
Đổ  mớ  sá   tạo và k ở  

     p 
2 (2,0) 

 
3 

5.  0101003731 15200023 
P      p áp         ứu k o  

 ọ  
2 (2,0) 

 
3 

6.  0101002400 07200444  ỹ  ă      o t  p 2 (2,0)  3 

    Kiến thức cơ sở ngành 39   

Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 36   

1.  0101003472 01200025 N ập mô   ập tr    3 (3,0)  1 

2.  0101003473 01201026   ự   à   N ập mô   ập tr    2 (0,2)  1 

3.  0101000605 01200027 C  sở dữ    u 3 (3,0)  3 

4.  0101007642 01201028   ự   à   C  sở dữ    u 1 (0,1)  3 

5.  0101003158 01200029 Mạ   máy tí   3 (3,0)  4 

6.  0101005322 01201030   ự   à   Mạ   máy tí   1 (0,1)  4 

7.  0101002289 01200031      trú  máy tí   3 (3,0)  2 

8.  0101001742 01200032 H  đ ều  à   3 (3,0)  2 

9.  0101100985 01201033   ự   à   H  đ ều  à   1 (0,1)  2 

10.  0101002910 01200034 Lập tr      ớ   đố  t ợ   3 (3,0)  4 

11.  0101005281 01201035 
  ự   à   Lập tr      ớ   đố  

t ợ   
1 (0,1) 

 
4 

12.  0101000420 01200036 Cấu trú  dữ    u và G ả  t uật 3 (3,0)  3 

13.  0101004794 01201037 
  ự   à   Cấu trú  dữ    u và 

G ả  t uật 
2 (0,2) 

 
3 



15 

Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

14.  0101004722 01202038     t k  Web 3 (1,2)  2 

15.  0101100986 01200039 Cấu trú  rờ  rạ  3 (3,0)  3 

16.  0101100987 01201040   ự   à   Cấu trú  rờ  rạ  1 (0,1)  3 

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 

(S nh v ên  h n tố  th ểu 1 h   phần) 
3   

1.  0101007621 01200041 L  t uy t t ô   t   3 (3,0)  3 

2.  0101100989 01200042 P â  tí   t   t k  t uật toá  2 (2,0)  3 

3.  0101100990 01201043 
  ự   à   P â  tí   t   t k  

t uật toá  
1 (0,1) 

 
3 

4.  0101100991 01200044 H  t ố   v ễ  t ô   2 (2,0)  3 

5.  0101100992 01201045   ự   à   H  t ố   v ễ  t ô   1 (0,1) 
 

3 

     Kiến thức ngành  G    đoạ  1 –  ấp bằ   Cử   â      

III.1. Kiến thức chuyên ngành An toàn hệ thống    

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 23   

1.  0101100171 01200046    toà  mạ   máy tí   3 (3,0)  5 

2.  0101100172 01201047 
  ự   à      toà  mạ   máy 

tính 
1 (0,1) 

 
5 

3.  0101002928 01200048 Lập tr    mạ   2 (2,0)  6 

4.  0101005293 01201049   ự   à   Lập tr    mạ   1 (0,1)  6 

5.  0101100993 01202050 Xây dự    ạ tầ   mạ   3 (1,2)  5 

6.  0101100111 01200051 Mật mã  ọ  3 (3,0)  5 

7.  0101100994 01200052 P â  tí    ỗ  ổ   và k ểm t ử 3 (3,0) 
 

5 

8.  0101100995 01201053 
  ự   à   P â  tí    ỗ  ổ   và 

k ểm t ử 
1 (0,1) 

 
5 

9.  0101007881 01202054 Cô        .NE  3 (1,2)  5 

10.  0101003948 01202055 Quả  trị mạ   3 (1,2)  3 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Ch n tố  th ểu 6 t n  hỉ t on  nhóm A,  h n tất  ả     h   phần 

thuộ  nhóm Ax + tố  th ểu 3 t n  hỉ thuộ  nhóm Bx (x là         t ị 

1, 2, 3 hoặ  4 t ơn  ứn ) 

25 

 

 

Nhóm A Môn tự chọn kiến thức ngành 6   

1.  0101100996 01200056      p á dữ    u 3 (3,0)  6 
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Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

2.  0101006277 01200057  ruyề  t ô   kỹ t uật số 3 (3,0)  6 

3.  0101100173 01200058 
   toà  mạ   không dây và di 

độ   
2 (2,0) 

 
6 

4.  0101100174 01201059 
  ự   à      toà  mạ   k ô   

dây và d  độ   
1 (0,1) 

 
6 

5.  0101002920 01202060 Lập tr    mã   uồ  mở 3 (1,2)  6 

6.  0101007064 01200061  ỹ t uật  ập tr    2 (2,0)  6 

7.  0101005177 01201062   ự   à   kỹ t uật  ập tr    1 (0,1)  6 

8.  0101100179 01200063 P â  tí   và xử    mã độ  2 (2,0)  6 

9.  0101100180 01201064 
  ự   à   P â  tí   và xử    

mã độ  
1 (0,1) 

 
6 

10.  0101002921 01202065 Lập tr    Web 3 (1,2)  6 

11.  0101100183 01200066    toà     đ ều  à   2 (2,0)  6 

12.  0101100184 01201067 
  ự   à      toà     đ ều 

hành 
1 (0,1) 

 
6 

13.  0101100997 01200068 Ảo  ó  và đ    toá  đám mây 2 (2,0)  6 

14.  0101100998 01201069 
  ự   à   Ảo  ó  và Đ    toá  

đám mây 
1 (0,1) 

 
6 

Nhóm A1  huyên ngành An toàn hệ thống 16   

1.  0101100115 01200070 P áp   ứ   kỹ t uật số 3 (3,0)  7 

2.  0101100116 01200071 
H  t ố   t m k  m,   ă    ừ  

và p át      xâm   ập 
3 (3,0) 

 
6 

3.  0101100117 01201072 

  ự   à   H  t ố   t m k  m, 

  ă    ừ  và p át      xâm 

  ập 

1 (0,1) 

 

6 

4.  0101100118 01200073 
Giám sát và ứ    ứu sự  ố    

toàn thông tin 
2 (2,0) 

 
7 

5.  0101100119 01201074 
  ự   à   G ám sát và ứ    ứu 

sự  ố    toà  t ô   t   
1 (0,1) 

 
7 

6.  0101100175 01200075          ạ tầ   mạ   2 (2,0)  7 

7.  0101100176 01201076 
  ự   à            ạ tầ   

mạ   
1 (0,1) 

 
7 

8.  0101007137 01203077 Đồ á    uy     à   1 (0,1)  7 

Nhóm B1  huyên ngành An toàn hệ thống 3   

1.  0101101005 01200084 
Xây dự   và p át tr ể    í   

sách An toàn thông tin 
3 (3,0) 

 
7 

2.  0101100057 01200085 Lập tr    ứ   dụ   mạ   2 (2,0)  7 



17 

Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

3.  0101100082 01201086 
  ự   à   Lập tr    ứ   dụ   

mạ   
1 (0,1) 

 
7 

4.  0101100169 01200087 Cô        t ờ    ử  2 (2,0)  7 

5.  0101100170 01201088 
  ự   à   Cô        t ờ   

 ử  
1 (0,1) 

 
7 

6.  0101100090 01202089 
Mạ     ớ  vạ  vật k t  ố  

Internet 
3 (1,2) 

 
7 

7.  0101100080 01200090 Đá     á    u  ă   mạ   2 (2,0)  7 

8.  0101100081 01201091 
  ự   à   Đá     á    u  ă   

mạ   
1 (0,1) 

 
7 

III.2. Kiến thức chuyên ngành An toàn ứng dụng    

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 23   

1.  0101100171 01200046    toà  mạ   máy tí   3 (3,0)  5 

2.  0101100172 01201047 
  ự   à      toà  mạ   máy 

tính 
1 (0,1) 

 
5 

3.  0101002928 01200048 Lập tr    mạ   2 (2,0)  6 

4.  0101005293 01201049   ự   à   Lập tr    mạ   1 (0,1)  6 

5.  0101100993 01202050 Xây dự    ạ tầ   mạ   3 (1,2)  5 

6.  0101100111 01200051 Mật mã  ọ  3 (3,0)  5 

7.  0101100994 01200052 P â  tí    ỗ  ổ   và k ểm t ử 3 (3,0)  5 

8.  0101100995 01201053 
  ự   à   P â  tí    ỗ  ổ   và 

k ểm t ử 
1 (0,1) 

 
5 

9.  0101007881 01202054 Cô        .NE  3 (1,2)  5 

10.  0101003948 01202055 Quả  trị mạ   3 (1,2)  3 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Ch n tố  th ểu 6 t n  hỉ t on  nhóm A,  h n tất  ả     h   phần 

thuộ  nhóm Ax + tố  th ểu 3 t n  hỉ thuộ  nhóm Bx (x là         t ị 

1, 2, 3 hoặ  4 t ơn  ứn ) 

25 

 

 

Nhóm A Môn tự chọn kiến thức ngành 6   

1.  0101100996 01200056      p á dữ    u 3 (3,0)  6 

2.  0101006277 01200057  ruyề  t ô   kỹ t uật số 3 (3,0)  6 

3.  0101100173 01200058 
   toà  mạ   k ô   dây và d  

độ   
2 (2,0) 

 
6 

4.  0101100174 01201059 
  ự   à      toà  mạ   k ô   

dây và d  độ   
1 (0,1) 

 
6 

5.  0101002920 01202060 Lập tr    mã   uồ  mở 3 (1,2)  6 

6.  0101007064 01200061  ỹ t uật  ập tr    2 (2,0)  6 
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Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

7.  0101005177 01201062   ự   à   kỹ t uật  ập tr    1 (0,1)  6 

8.  0101100179 01200063 P â  tí   và xử    mã độ  2 (2,0)  6 

9.  0101100180 01201064 
  ự   à   P â  tí   và xử    

mã độ  
1 (0,1) 

 
6 

10.  0101002921 01202065 Lập tr    Web 3 (1,2)  6 

11.  0101100183 01200066    toà     đ ều  à   2 (2,0)  6 

12.  0101100184 01201067 
  ự   à      toà     đ ều 

hành 
1 (0,1) 

 
6 

13.  0101100997 01200068 Ảo  ó  và đ    toá  đám mây 2 (2,0)  6 

14.  0101100998 01201069 
  ự   à   Ảo  ó  và Đ    toá  

đám mây 
1 (0,1) 

 
6 

Nhóm A2  huyên ngành An toàn ứng dụng 16   

1.  0101100116 01200071 
H  t ố   t m k  m,   ă    ừ  

và p át      xâm   ập 
3 (3,0) 

 
6 

2.  0101100117 01201072 

  ự   à   H  t ố   t m k  m, 

  ă    ừ  và p át      xâm 

  ập 

1 (0,1) 

 

6 

3.  0101101000 01200078  ỹ t uật dị      ợ  2 (2,0)  7 

4.  0101101001 01201079   ự   à    ỹ t uật dị      ợ  1 (0,1)  7 

5.  0101100181 01200080  ỹ t uật k    t á  tấ   ô   2 (2,0)  7 

6.  0101100182 01201081 
  ự   à    ỹ t uật k    t á  

tấ   ô   
1 (0,1) 

 
7 

7.  0101101002 01200082 Bảo mật Web và ứ   dụ   2 (2,0)  7 

8.  0101101003 01201083 
  ự   à   Bảo mật Web và 

ứ   dụ   
1 (0,1) 

 
7 

9.  0101007137 01203077 Đồ á    uy     à   1 (0,1)  7 

Nhóm B2  huyên ngành An toàn ứng dụng 3   

1.  0101101006 01200092 
   toà  và bảo mật        

mạ  đ    tử 
3 (3,0) 

 
7 

2.  0101101007 01200093    toà  dữ    u và tí   r     t  2 (2,0)  7 

3.  0101101008 01201094 
  ự   à      toà  dữ    u và 

tí   r     t  
1 (0,1) 

 
7 

4.  0101101009 01200095    toà     sở dữ    u  2 (2,0)  7 

5.  0101101010 01201096 
  ự   à      toà     sở dữ 

   u  
1 (0,1) 

 
7 

IIII.3 0101101011 01204097 Thực tập tốt ngiệp 2(0,2)  7 
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Số 

TT 
Mã học phần 

Mã tự 

quản 
Tên học phần 

Số tín  

chỉ 

 iều kiện 

  ọ  tr ớ  

   ; t    quy t 

(b); song 

hành (c)) 

 ọc kỳ 

 V  Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù  G    đoạ  2 –  ấp bằ   

 ỹ s   
30 

 
 

Kiến thức ngành chuyên sâu  đặc thù bắt buộc  
 

 

1.  0101101012 01200098 Công tá  kỹ s  2 (2,0)  8 

2.  0101101013 01200099 
C uy   đề  á  vấ  đề      tạ  

trong An toàn thông tin 
3 (3,0) 

 
8 

3.  0101101014 01200100 
C uy   đề      p á dữ    u 

ứ   dụ     o    toà  t ô   t   
3 (3,0) 

 

8 

4.  0101101015 01204101   ự  tập kỹ s  8 (0,8)  8 

5.  0101101016 01206102   ó   uậ  tốt      p    à   B  14 (0,14) 
 

8 

Tổng số tín chỉ lý thuyết    ô   tí    á   ọ  p ầ  GD C,  

GDQP-AN) 
104   

Tổng số tín chỉ thực hành  thực tập    ô   tí    á   ọ  p ầ  

GDTC, GDQP-AN) 
47   

Tổng số tín chỉ toàn khóa (Không tí    á   ọ  p ầ  GD C,  

GDQP-AN) 
151   
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12. Kế hoạch đào tạo 

STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

 ọc kỳ 1: 14 tín chỉ tích lũy + 03 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 17  

1.  0101100822 14200201     vă  1 3 (3,0)  

2.  0101007557 01202010 
 ỹ  ă   ứ   dụ    ô        t ô   

tin 
3 (1,2)  

3.  0101100933 15200028 G ả  tí   3 (3,0)  

4.  0101001657 16200004 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 1  3 (3,0) 
Không 

tí    ũy 

5.  0101003472 01200025 N ập mô   ập tr    3 (3,0)  

6.  0101003473 01201026   ự   à   N ập mô   ập tr    2 (0,2)  

 ọc kỳ  : 18 tín chỉ tích lũy +    tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 20  

1.  0101100651 11200001  r  t  ọ  Má -Lênin 3 (3,0)  

2.  0101100823 14200202     vă  2 3 (3,0)  

3.  0101100984 15200011 Đạ  số tuy   tí   2 (2,0)  

4.  

0101001703 

0101001704 

0101001705 

0101001706 

0101001707 

0101001697 

16201001 G áo dụ  t ể   ất 1 2 (0,2) 
Không 

tí    ũy 

5.  0101001742 01200032 H  đ ều  à   3 (3,0)  

6.  0101100985 01201033   ự   à   H  đ ều  à   1 (0,1)  

7.  0101002289 01200031      trú  máy tính 3 (3,0)  

8.  0101002928 01200048     t k  Web 3 (1,2)  

 ọc kỳ 3:    tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 13  

1.  0101000605 01200027 C  sở dữ    u 3 (3,0)  

2.  0101007642 01201028   ự   à   C  sở dữ    u 1 (0,1)  

3.  0101000420 01200036 Cấu trú  dữ    u và G ả  t uật 3 (3,0)  

4.  0101004794 01201037 
  ự   à   Cấu trú  dữ    u và G ả  

t uật 
2 (0,2)  

5.  0101100986 01200039 Cấu trú  rờ  rạ  3 (3,0)  

6.  0101100987 01201040   ự   à   Cấu trú  rờ  rạ  1 (0,1)  

 ọc phần tự chọn 7  

Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn  4  

1.  0101100802 15200021 Lo     ọ  2 (2,0)  

2.  0101100936 11200008 Đổ  mớ  sá   tạo và k ở       p 2 (2,0)  

3.  0101003731 15200023 P      p áp         ứu k o   ọ  2 (2,0)  

4.  0101002400 07200444  ỹ  ă      o t  p 2 (2,0)  

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 3  

1.  0101007621 01200041 L  t uy t t ô   t   3 (3,0)  

2.  0101100989 01200042 P â  tí   t   t k  t uật toá  2 (2,0)  
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

3.  0101100990 01201043 
  ự   à   P â  tí   t   t k  t uật 

toán 
1 (0,1)  

4.  0101100991 01200044 H  t ố   v ễ  thông 2 (2,0)  

5.  0101100992 01201045   ự   à   H  t ố   v ễ  t ô   1 (0,1)  

 ọc kỳ 4: 18 tín chỉ tích lũy +    tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 16  

1.  0101000476 11200003 C ủ    ĩ  xã  ộ  k o   ọ  2 (2,0)  

2.  0101100824 14200203     vă  3 3 (3,0)  

3.  0101001661 16200005 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 2 2 (2,0) 

Không 

tí    ũy 

tí    ỉ 

4.  0101003158 01200029 Mạ   máy tí   3 (3,0)  

5.  0101005322 01201030   ự   à   Mạ   máy tí   1 (0,1)  

6.  0101002910 01200034 Lập tr      ớ   đố  t ợ   3 (3,0)  

7.  0101005281 01201035 
  ự   à   Lập tr      ớ   đố  

t ợ   
1 (0,1)  

8.  0101003948 01202055 Quả  trị mạ   3 (1,2)  

 ọc phần tự chọn 2  

1.  0101101021 15200006 Xá  suất t ố   k  2 (2,0)  

2.  0101100802 15200021  ật    kỹ t uật 2 (2,0)  

 ọc kỳ 5: 19 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 19  

1.  0101002298 11200002      t    í   trị Má -Lênin 2 (2,0)  

2.  0101100171 01200046    toà  mạ   máy tí   3 (3,0)  

3.  0101100172 01201047   ự   à      toà  mạ   máy tí   1 (0,1)  

4.  0101100993 01202050 Xây dự    ạ tầ   mạ   3 (1,2)  

5.  0101100111 01200051 Mật mã  ọ  3 (3,0)  

6.  0101100994 01200052 P â  tí    ỗ  ổ   và k ểm t ử 3 (3,0)  

7.  0101100995 01201053 
  ự   à   P â  tí    ỗ  ổ   và 

k ểm t ử 
1 (0,1)  

8.  0101007881 01202054 Cô        .NE  3 (1,2)  

 ọc kỳ 6: 15 tín chỉ tích lũy + 05 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc 14  

1.  0101001625 11200004 Lị   sử Đả   Cộ   sả     t N m 2 (2,0)  

2.  

0101001709 

0101001710 

0101001711 

0101001712 

0101001713 

0101001698 

16201002 G áo dụ  t ể   ất 2  2 (0,2) 

Không 

tí    ũy 

tí    ỉ 

3.  0101001673 16200006 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 3 1 (0,1) 

Không 

tí    ũy 

tí    ỉ 

4.  0101001676 16200007 G áo dụ  quố  p ò   - an ninh 4 2 (0,2) 

Không 

tí    ũy 

tí    ỉ 
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STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

5.  0101002928 01200048 Lập tr    mạ   2 (2,0)  

6.  0101005293 01201049   ự   à   Lập tr    mạ   1 (0,1)  

 huyên ngành An toàn hệ thống 4  

1.  0101100116 01200071 
H  t ố   t m k  m,   ă    ừ  và 

p át      xâm   ập 
3 (3,0)  

2.  0101100117 01201072 
  ự   à   H  t ố   t m k  m,   ă  

  ừ  và p át      xâm   ập 
1 (0,1)  

 huyên ngành An toàn ứng dụng 4  

1.  0101100116 01200071 
H  t ố   t m k  m,   ă    ừ  và 

p át      xâm   ập 
3 (3,0)  

2.  0101100117 01201072 
  ự   à   H  t ố   t m k  m,   ă  

  ừ  và p át      xâm   ập 
1 (0,1)  

 ọc phần tự chọn 6  

1.  0101100996 01200056      p á dữ    u 3 (3,0)  

2.  0101006277 01200057  ruyề  t ô   kỹ t uật số 3 (3,0)  

3.  0101100173 01200058 
   toà  mạ   k ô   dây và d  

độ   
2 (2,0)  

4.  0101100174 01201059 
  ự   à      toà  mạ   k ô   

dây và d  độ   
1 (0,1)  

5.  0101002920 01202060 Lập tr    mã   uồ  mở 3 (1,2)  

6.  0101007064 01200061  ỹ t uật  ập tr    2 (2,0)  

7.  0101005177 01201062   ự   à   kỹ t uật  ập tr    1 (0,1)  

8.  0101100179 01200063 P â  tí   và xử    mã độ  2 (2,0)  

9.  0101100180 01201064 
  ự   à   P â  tí   và xử    mã 

độ  
1 (0,1)  

10.  0101002921 01202065 Lập tr    Web 3 (1,2)  

11.  0101100183 01200066    toà     đ ều  à   2 (2,0)  

12.  0101100184 01201067   ự   à      toà     đ ều  à   1 (0,1)  

13.  0101100997 01200068 Ảo  ó  và đ    toá  đám mây 2 (2,0)  

14.  0101100998 01201069 
  ự   à   Ảo  ó  và Đ    toá  

đám mây 
1 (0,1)  

 ọc kỳ 7: 17 tín chỉ tích lũy + 1 tín chỉ không tích lũy 

 ọc phần bắt buộc   

1.  0101006322 11200005    t ở   Hồ C í M    2 (2,0)  

2.  

0101001714 

0101001715 

0101001716 

0101001717 

0101001699 

0101001700 

16201003 G áo dụ  t ể   ất 3  1 (0,1) 
Không 

tí    ũy 

3.  0101101011 01204097   ự  tập tốt      p  2(0,2)  

 huyên ngành An toàn hệ thống 10  

1.  0101100115 01200070 P áp   ứ   kỹ t uật số 3 (3,0)  

2.  0101100118 01200073 
G ám sát và ứ    ứu sự  ố    toà  

thông tin 
2 (2,0)  

3.  0101100119 01201074 
  ự   à   G ám sát và ứ    ứu sự 

 ố    toà  t ô   t   
1 (0,1)  



23 

STT 
Mã  

học phần 

Mã  

tự quản 
Tên học phần Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

4.  0101100175 01200075          ạ tầ   mạ   2 (2,0)  

5.  0101100176 01201076   ự   à            ạ tầ   mạ   1 (0,1)  

6.  0101007137 01203073 Đồ á    uy     à   1 (0,1)  

 huyên ngành An toàn ứng dụng 10  

1.  0101101000 01200078  ỹ t uật dị      ợ  2 (2,0)  

2.  0101101001 01201079   ự   à    ỹ t uật dị      ợ  1 (0,1)  

3.  0101100181 01200080  ỹ t uật k    t á  tấ   ô   2 (2,0)  

4.  0101100182 01201081 
  ự   à    ỹ t uật k    t á  tấ  

công 
1 (0,1)  

5.  0101101002 01200082 Bảo mật Web và ứ   dụ   2 (2,0)  

6.  0101101003 01201083 
  ự   à   Bảo mật Web và ứ   

dụ   
1 (0,1)  

7.  0101007137 01203073 Đồ á    uy     à   1 (0,1)  

Tự chọn chuyên ngành An toàn hệ thống 3  

1.  0101101005 01200084 
Xây dự   và p át tr ể    í   sá   

An toàn thông tin 
3 (3,0)  

2.  0101100057 01200085 Lập tr    ứ   dụ   mạ   2 (2,0)  

3.  0101100082 01201086 
  ự   à   Lập tr    ứ   dụ   

mạ   
1 (0,1)  

4.  0101100169 01200087 Cô        t ờ    ử  2 (2,0)  

5.  0101100170 01201088   ự   à   Cô        t ờ    ử  1 (0,1)  

6.  0101100090 01202089 Mạ     ớ  vạ  vật k t  ố  I ter et  3 (1,2)  

7.  0101100080 01200090 Đá     á    u  ă   mạ   2 (2,0)  

8.  0101100081 01201091 
  ự   à   Đá     á    u  ă   

mạ   
1 (0,1)  

Tự chọn An toàn ứng dụng 3  

1.  0101101006 01200092 
   toà  và bảo mật        mạ  

đ    tử 
3 (3,0)  

2.  0101101007 01200093    toà  dữ    u và tí   r     t  2 (2,0)  

3.  0101101008 01201094 
  ự   à      toà  dữ    u và tí   

r     t  
1 (0,1)  

4.  0101101009 01200095    toà     sở dữ    u  2 (2,0)  

5.  0101101010 01201096   ự   à      toà     sở dữ    u  1 (0,1)  

 ọc kỳ Doanh nghiệp: 3  tín chỉ tích lũy +   tín chỉ không tích lũy 

1.  0101101012 01200098 Cô   tá  kỹ s  2 (2,0)  

2.  0101101013 01200099 
C uy   đề  á  vấ  đề      đạ  

trong An toàn thông tin 
3 (3,0)  

3.  0101101014 01200100 
C uy   đề      p á dữ    u ứ   

dụ     o    toà  t ô   t   
3 (3,0)  

4.  0101101015 01204101   ự  tập kỹ s  8 (0,8)  

5.  0101101016 01206102   ó   uậ  tốt      p    à   B  14 (0,14)  
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13   ướng dẫn thực hiện 

Khi thự              tr    đào tạo cầ    ú   đ   một số vấ  đề     s u: 

13 1   ối với các đơn vị đào tạo 

 P ả          ứu        tr    đào tạo để tổ   ứ  t ự       đú   y u  ầu về  ộ  

du    ủ         tr   . 

 P â   ô     ả   v    p ụ trá   từ    ọ  p ầ  và  u    ấp đề           t  t   o 

  ả   v    để đảm bảo ổ  đị   k   oạ     ả   dạy. 

 C uẩ  bị t ật kỹ độ    ũ  ố vấ   ọ  tập, y u  ầu  ố vấ   ọ  tập p ả    ểu  ặ  k  

toà  bộ        tr    đào tạo t eo  ọ      tí    ỉ để   ớ   dẫ  s    v    đă   k  

các  ọ  p ầ . 

 C uẩ  bị đầy đủ   áo tr   , tà     u t  m k ảo,    sở vật   ất, để đảm bảo t ự  

     tốt        tr   . 

 Cầ    ú   đ   tí    o     ủ  v    truyề  đạt và t  p t u  á  mả   k    t ứ , quy 

đị    á   ọ  p ầ  t    quy t,  ọ  tr ớ , so    à    ủ   á   ọ  p ầ  bắt buộ  và 

  uẩ  bị   ả   v    để đáp ứ   y u  ầu   ả   dạy  á   ọ  p ầ  tự   ọ . 

13     ối với giảng viên 

       ả   v    đ ợ  p â   ô     ả   dạy một  oặ     ều đ   vị  ọ  p ầ   ầ  

p ả          ứu kỹ  ộ  du   đề           t  t từ    ọ  p ầ  để   uẩ  bị bà  

  ả   và  á  p      t    đồ dù   dạy  ọ  p ù  ợp. 

 G ả   v    p ả    uẩ  bị đầy đủ   áo tr   , tà     u  ọ  tập  u    ấp   o s    

viên tr ớ  một tuầ  để s    v      uẩ  bị tr ớ  k        ớp. 

  ổ   ứ    o s    v     á  buổ  sem   r,   ú trọ   đ   v    tổ   ứ   ọ    óm và 

  ớ   dẫ  s    v     àm t ểu  uậ , đồ á ,   ả   v    xá  đị    á  p      p áp 

truyề  t ụ; t uy t tr    tạ   ớp,   ớ   dẫ  t ảo  uậ ,   ả  quy t   ữ   vấ  đề tạ  

 ớp, tạ  x ở  , tạ  p ò   t í      m và   ớ   dẫ  s    v    v  t t u  oạ  . 

13.3. Kiểm tra, đánh giá 

 G ả   v    và  ố vấ   ọ  tập p ả  k ểm soát đ ợ  suốt quá tr     ọ  tập  ủ  s    

v   , kể  ả ở tr    ớp và ở   à. 

      k ểm tr , đá     á  ọ  p ầ   à một  ô   đoạ  qu   trọ   để đảm bảo đ ợ  

  uẩ  đầu r   ủ   ọ  p ầ  và  óp p ầ    uyể  tả    uẩ  đầu r   ủ  C Đ    ằm 

nâng   o   ất   ợ   đào tạo.    vậy,   ả   v     ầ  p ả  bám sát và t ự       
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đú   quy đị   k ểm tr , đá     á tro   đề           t  t  ọ  p ầ  và quy     t  , 

k ểm tr   ủ   r ờ  . 

 G ả   v    p ả  k    quy t   ă    ặ  và   ố         ậ  tro    ô   tá  k ểm tr , 

đá     á. 

13 4   ối với sinh viên 

 P ả  t  m k ảo   k    t  vấ   ủ   ố vấ   ọ  tập để  ự    ọ   ọ  p ầ    o p ù 

 ợp vớ  t    độ. 

 P ả          ứu đề      , tà     u  ọ  tập tr ớ  k        ớp để dễ t  p t u bài 

  ả  . 

 P ả  đảm bảo đầy đủ t ờ            ớp để    e   ớ   dẫ  bà    ả    ủ    ả   

viên. 

  ự   á  tro   k âu tự  ọ  và tự         ứu, đồ   t ờ  tí    ự  t  m      ọ  tập 

t eo   óm, t  m dự đầy đủ  á  buổ  seminar. 

  í    ự  k    t á   á  tà    uy   tr   mạ   và tro   t   v     ủ  tr ờ   để 

p ụ  vụ   o v    tự  ọ , tự         ứu và  àm đồ á  tốt      p. 

   ự            m tú  quy đị   k ểm tr , đá     á  ọ  p ầ , quy     t  , k ểm tr  

 ủ   r ờ  . 

14  Phê duyệt chương trình đào tạo 

  .  C , n ày th n  năm 20 

  Ủ T          N  T ẨM   N  
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   U TR  N  
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